Tên đề tài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY RỪNG Ở VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ TỈNH LÂM ĐỒNG
II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Mục tiêu nghiên cứu

(1) Phân tích kết cấu và động thái biến đổi của vật liệu cháy dưới tán rừng để làm cơ sở phân loại vật liệu cháy dưới tán rừng.

(2) Xác định hệ số bắt cháy của vật liệu cháy để làm cơ sở phân chia mức độ nguy cơ cháy rừng.

(3) Phát triển mô hình dự đoán mức độ nguy cơ cháy rừng dựa trên nhiều biến khí hậu và vật liệu cháy.
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Nội dung 1. Xác định những nguyên nhân gây ra cháy rừng

Nội dung 2. Xác định kết cấu vật liệu cháy dưới tán rừng

+ Thống kê thành phần thực vật dưới tán rừng

+ Phân loại vật liệu cháy dưới tán rừng

Nội dung 3. Xác định hệ số bắt cháy của vật liệu cháy
+ Khối lượng vật liệu cháy dưới tán rừng

+ Động thái độ ẩm của vật liệu cháy

+ Xác định hệ số bắt cháy của vật liệu cháy


+ Quy luật biến đổi của hệ số bắt cháy

Nội dung 4. Phân cấp nguy cơ cháy rừng 
+ Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo Nexterov

+ Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo Phạm Ngọc Hưng
+ Phân cấp nguy cơ cháy rừng theo hệ số bắt cháy của vật liệu cháy
+ Phân cấp nguy cơ cháy rừng dựa trên nhiều biến định lượng

Những biến phân loại bao gồm nhiệt độ không khí trung bình, độ ẩm không khí trung bình, độ bão hòa, hệ số bắt cháy của vật liệu cháy...
Nội dung 5. Thực nghiệm những phương pháp xử lý vật liệu cháy
· Xử lý toàn diện
· Xử lý theo băng
· Xử lý vật liệu cháy kết hợp chăm sóc rừng trồng
· Xử lý vật liệu cháy kết hợp với việc bố trí cây trồng. 
· Đánh giá hiệu quả của các phương pháp xử lý vật liệu cháy

Nội dung 5. Bổ sung quy trình kỹ thuật kiểm soát lửa rừng

Nội dung 6. Đề xuất những giải pháp phòng chống cháy rừng ở Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Cách tiếp cận


Cháy rừng có quan hệ chặt chẽ với nhiều yếu tố như khí hậu (nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí, số giờ nắng, tốc độ gió mạnh…), địa hình, kiểu rừng và đặc điểm nguồn vật liệu cháy (khối lượng vật liệu cháy, độ ẩm vật liệu cháy). Vì thế, phương pháp dự báo nguy cơ cháy rừng có thể dựa trên một hay nhiều yếu tố có quan hệ với cháy rừng. Chẳng hạn, ở Liên Xô (cũ) Nexterov (1939) đã phân chia 5 cấp nguy cơ cháy rừng dựa theo nhiệt độ không khí (T, 0C) và độ chênh lệch bão hòa độ ẩm không khí (D) lúc 13h hàng ngày. Ở Thụy Điển, Angstrom (19?) phân chia 4 cấp nguy cơ cháy rừng dựa theo độ ẩm không khí thấp nhất và nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày. Ở Việt Nam, Phạm Ngọc Hưng (19?) đã phân chia 5 cấp nguy cơ cháy rừng căn cứ vào số ngày khô hạn liên tục, còn Bế Minh Châu (1995; 1997) phân chia 5 cấp nguy cơ cháy rừng dựa theo độ ẩm tuyệt đối của vật liệu cháy. 

Từ tổng quan về phương pháp dự báo cháy rừng cho thấy, có hai cách phân cấp mức độ nguy cơ cháy rừng. Phương pháp thứ nhất là phát triển mô hình dự đoán mức độ nguy cơ cháy rừng chỉ dựa trên những biến khí hậu (chẳng hạn như phương pháp của Nexterov và Phạm Ngọc Hưng). Phương pháp thứ hai là phát triển mô hình dự đoán mức độ nguy cơ cháy rừng chỉ dựa vào khối lượng vật liệu cháy (chẳng hạn như phương pháp của Bế Minh Châu). 
Nói chung cả hai cách dự báo này đều có những nhược điểm cơ bản sau đây: (1) chưa tính hết những nhân tố có ảnh hưởng đến cháy rừng, (2) phải đo đạc nhiều nhân tố ở ngoài trời, (3) mất nhiều thời gian thu thập dữ liệu và tính toán, (4) độ chính xác của việc dự báo thấp. Ví lý do đó, việc tìm kiếm những phương pháp phân cấp nguy cơ cháy rừng sao cho vừa đảm bảo độ chính xác cao vừa hạn chế đến mức thấp nhất những chi phí về thời gian và nhân lực vẫn cần được đặt ra.
Theo tác giả, do mức độ nguy cơ cháy rừng và tính khốc liệt của cháy rừng phụ thuộc vào những yếu tố khí hậu, đặc điểm của nguồn vật liệu cháy (khối lượng, độ ẩm và kiểu vật liệu cháy), kiểu rừng và tuổi rừng, nên việc phân cấp nguy cơ cháy rừng có thể dựa vào tổng hợp nhiều yếu tố khí hậu và đặc điểm của nguồn vật liệu cháy. Tuy nhiên, về mặt thống kê, mô hình dự đoán biến phụ thuộc (cấp nguy cơ cháy rừng) dựa trên nhiều biến độc lập chỉ có ý nghĩa phản ánh rõ mối quan hệ giữa các biến. Ngược lại, nếu dự đoán biến phụ thuộc từ nhiều biến độc lập thì sai số dự đoán sẽ lớn hơn rất nhiều so với một hay hai biến độc lập. Để khắc phục nhược điểm này, tác giả đề nghị xây dựng mô hình dự đoán cấp nguy cơ cháy rừng dưới dạng các hàm phân loại tuyến tính Fisher (Fisher’s linear discriminant functions) với nhiều biến số định lượng và định tính. Vì những hàm tuyến tính Fisher đòi hỏi phải có từ hai nhóm phân loại trở lên, mỗi hàm phải có ít nhất hai biến dự đoán trở lên, nên mô hình dự báo nguy cơ cháy rừng có thể được xây dựng theo những dạng sau đây:
+ Mô hình dựa theo nhiều biến số khí hậu

F(k) = a0 + a1T(k) + a2M(k) + a3R(k) + a4D(k) 


(1)

+ Những mô hình dựa theo nhiều biến số khí hậu và vật liệu cháy

F(k) = a0 + a1T(k) + a2K(k)   





(2)

F(k) = a0 + a1T(k) + a2M(k) + a3K(k)   



(3)

F(k) = a0 + a1T(k) + a2M(k) + a3R(k) + a4D(k) + a5m(k) + a6K(k)   
(4)

+ Mô hình dựa theo nhiều biến số khí hậu, tuổi rừng và vật liệu cháy

F(k) = a0 + a1T(k) + a2M(k) + a3R(k) + a4D(k) + a5m(k) + a6K(k)  + a7A(k) 
(5)


Những kí hiệu ở mô hình 1-5 có nghĩa như sau: 
+ F(k) = hàm dự báo cấp nguy cơ cháy rừng thứ k (k = I – V);

+ T = nhiệt độ không khí trung bình ngày (0C);

+ M = lượng mưa hàng ngày (mm);

+ R = độ ẩm không khí hàng ngày (%);

+ D = độ chênh lệch bão hòa độ ẩm không khí hàng ngày;

+ m = số ngày không mưa liên tục (ngày); 
+ K = hệ số vật liệu cháy khô (đơn vị phần 10 hoặc %); 
+ A = tuổi rừng trồng (năm).
Phương pháp thu thập số liệu
Nội dung 1. Xác định những nguyên nhân gây ra cháy rừng


Dựa vào những nghiên cứu thực địa và những tài liệu nghiên cứu trước đó để thống kê và mô tả những nguyên nhân gây ra cháy rừng.

Nội dung 2. Xác định kết cấu vật liệu cháy dưới tán rừng

Để làm rõ kết cấu vật liệu cháy dưới tán rừng, phương pháp thu thập số liệu như sau:

Trước hết, phân chia đối tượng nghiên cứu thành những kiểu thảm thực vật rừng khác nhau. Đối với rừng tự nhiên, thực hiện phân chia chúng thành những kiểu trạng thái khác nhau theo cách phân loại của Loschau (1961). Đối với rừng trồng Thông ba lá, thực hiện phân chia chúng theo cấp tuổi, mỗi cấp hai năm, bắt đầu từ 1-2, 3-4, 5-6...cho đến cấp tuổi cao nhất.

Kế đến, ở mỗi đối tượng thực hiện thống kê chính xác đặc trưng lâm phần, thành phần cây bụi và thảm cỏ dưới tán rừng. Đặc trưng những lâm phần tự nhiên được nghiên cứu điển hình trên 3 ô tiêu chuẩn, mỗi ô tiêu chuẩn có kích thước 2000 m2 (40*50m). Đặc trưng mỗi tuổi rừng trồng cũng được nghiên cứu điển hình trên 3 ô tiêu chuẩn, mỗi ô tiêu chuẩn có kích thước 500 m2. 
Tiếp theo, trong mỗi ô tiêu chuẩn đại diện cho mỗi kiểu thảm thực vật, thống kê chính xác tên loài cây gỗ và các chỉ tiêu mật độ (N, cây), đường kính thân cây (D, cm), chiều cao thân cây (H, m) của từng cây, độ tàn che...Những chỉ tiêu điều tra cây gỗ lớn trong ô tiêu chuẩn được đo đạc theo những chỉ dẫn thông thường của lâm học và điều tra rừng.
Thành phần thực vật dưới tán rừng trong ô tiêu chuẩn được xác định theo những ô dạng bản với kích thước 4 m2 (2*2 m). Trong mỗi ô tiêu chuẩn bố trí 30 ô dạng bản trải đều theo tuyến; mỗi tuyến có bề rộng 2 m. Trong mỗi ô dạng bản, thống kê thành phần loài cây (cây bụi, thảm cỏ, dây leo) và sắp xếp theo họ; xác định độ nhiều của mỗi loại thảm tươi theo phân cấp Druze. 
Nội dung 3. Xác định khối lượng, độ ẩm và hệ số bắt cháy của vật liệu cháy

Khối lượng của vật liệu cháy (VLC) được phân chia theo hai nhóm khô và tươi; trong đó mỗi nhóm lại được phân chia nhỏ theo từng thành phần như cây bụi, cỏ, dây leo, cành, lá hoa quả và xác chết của cây bụi và cây gỗ...Khối lượng của vật liệu cháy được thống kê trong những ô dạng bản với kích thước 4 m2. Công việc này được thực hiện cùng với việc thống kê thành phần loài cây bụi và thảm cỏ trong ô dạng bản. 
Phương pháp xác định khối lượng vật liệu cháy như sau:


Trước hết, khối lượng vật liệu cháy khô tự nhiên của mỗi loại được thu gom bằng cào và cân đo với độ chính xác 0,1 kg; sau đó cộng dồn lại được tổng khối lượng vật liệu khô tự nhiên (kí hiệu = m1 kg). Khối lượng vật liệu tươi của mỗi loại (cây bụi, cỏ, dây leo) được cắt sát gốc bằng liềm và cân đo với độ chính xác 0,1 kg; sau đó cộng dồn lại để chuyển thành tổng khối lượng vật liệu tươi (kí hiệu = m2 kg). Tổng khối lượng VLC dưới tán rừng (MC, kg) được tính theo công thức:


MC = m1 + m2






(6)

Kế đến, mỗi loại VLC cháy tươi và khô được thu thập theo định kỳ 5-6 ngày/lần; mỗi tháng 5-6 lần thu mẫu. Số liệu này được sử dụng để xây dựng mô hình dự đoán VLC hàng ngày dưới tán mỗi kiểu rừng tự nhiên và tuổi rừng trồng. Mỗi loại VLC cháy tươi và khô tự nhiên được thu thập 1-2 kg để xác định độ ẩm vật liệu cháy. Để xác định độ ẩm tuyệt đối, các loại vật liệu cháy được sấy khô bằng máy sấy ở nhiệt độ 1050C (hoặc phơi khô trong điều kiện ở ngoài trời) cho đến khi trọng lượng không đổi.
Nội dung 4. Phân cấp nguy cơ cháy rừng 
Để phân cấp nguy cơ cháy rừng bằng hàm lập nhóm dựa trên nhiều biến số khí hậu và nguồn vật liệu cháy, số liệu cần thu thập bao gồm nhiệt độ không khí trung bình ngày (T,0C); lượng mưa hàng ngày (M, mm); độ ẩm không khí hàng ngày (R, %); độ chênh lệch bão hòa độ ẩm không khí hàng ngày (D); số ngày không mưa liên tục (m, ngày); hệ số vật liệu cháy khô (K, phần 10 hoặc %); kiểu rừng tự nhiên (Z) và tuổi rừng trồng (A, năm). Những số liệu khí hậu được thu thập từ các trạm khí tượng nằm trong bán kính 40-50 km so với trung tâm Vườn Quốc Gia Bidoup – Núi Bà. Trạng thái rừng tự nhiên và rừng trồng được thu thập tại hiện trường hoặc từ những tài liệu mới nhất của ngành lâm nghiệp địa phương.
Nội dung 5. Thực nghiệm những phương pháp xử lý vật liệu cháy

Do kinh phí có hạn, nên đề tài chỉ thử nghiệm những phương pháp xử lý VLC dưới tán rừng Thông ba lá trồng ở tuổi 2 và 10 năm. Sở dĩ chỉ chọn rừng Thông ba lá trồng ở tuổi 2 và 10 năm là vì: (1) mỗi tuổi đại diện cho một kiểu VLC và tình trạng lâm phần nhất định; (2) tuổi 2 nằm trong giai đoạn rừng Thông ba lá trồng chưa khép tán từ 1-5 tuổi; (3) tuổi 10 nằm trong giai đoạn rừng Thông ba lá trồng đã khép tán (từ 6 tuổi trở lên). 
Sau đó, ở mỗi nhóm tuổi đã bố trí 4 thí nghiêm xử lý VLC khác nhau: 
Thí nghiệm 1. Xử lý VLC toàn diện.

Thí nghiệm 2. Xử lý VLC theo băng.

Thí nghiệm 3. Xử lý VLC kết hợp chăm sóc rừng trồng.

Thí nghiệm 4. Xử lý VLC kết hợp với việc bố trí cây trồng. 
(Lưu ý: Phần này cần phải mô tả kỹ cách thức tiến hành mỗi thí nghiệm như thời gian và địa điểm xử lý VLC, diện tích thử nghiệm, số lần lặp lại, cách thức xử lý VLC, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của các phương pháp xử lý VLC...)
Phương pháp xử lý số liệu
Trình tự các bước xử lý số liệu như sau:
Bước 1. Lập bảng thống kê và mô tả những nguyên nhân gây ra cháy rừng.

Bước 2. Lập bảng thống kê và mô tả thành phần vật liệu cháy dưới tán rừng.

+ Tính những đặc trưng mô tả lâm phần 

Trước hết, tập hợp số liệu trên những ô tiêu chuẩn đại diện cho mỗi kiểu thảm thực vật rừng. 

Kế đến, thống kê thành phần loài cây gỗ và sắp xếp theo họ. 

Tiếp theo, tính những đặc trưng thống kê mô tả lâm phần như mật độ (N, cây/ha), đường kính thân cây bình quân lâm phần (Dbq, cm), chiều cao thân cây bình quân lâm phần (Hbq, m), tiết diện ngang lâm phần (G, m2/ha), trữ lượng lâm phần (V, m3/ha).
Cuối cùng, tập hợp những đặc trưng thống kê lâm phần thành bảng và đồ thị để thuyết minh và phân tích kết quả.

+ Tính những đặc trưng thống kê mô tả nguồn VLC dưới tán rừng 

Trước hết, tập hợp số liệu VLC trên những ô dạng bản đại diện cho mỗi kiểu thảm thực vật rừng. 

Kế đến, thống kê thành phần loài cây bụi, thảm cỏ, dây leo ưu thế; trong đó độ ưu thế của mỗi loài được đánh giá theo phân cấp Druze.
Tiếp theo, từ khối lượng các loại VLC trong những ô dạng bản đại diện cho mỗi kiểu thảm thực vật rừng, tập hợp và quy đổi ra đơn vị 1 ha. Tổng khối lượng VLC (M, tấn/ha) được phân chia thành tổng VLC khô tự nhiên (m1, tấn/ha), VLC tươi (m2, tấn/ha), VLC khô tuyệt đối hay khô không khí (m3, tấn/ha). Tất cả những số liệu này được tập hợp thành bảng và biểu đồ tùy theo kiểu thảm thực vật và tuổi rừng. Từ đó thuyết minh và phân tích tình trạng VLC dưới tán các kiểu thảm thực vật và tuổi rừng.
Trong thực tế, việc đo đạc VLC dưới tán rừng là một công việc khó khăn và tốn kém nhiều nhân lực và thời gian. Mặt khác, khối lượng VLC có mối quan hệ chặt chẽ với tuổi rừng, điều kiện môi trường (địa hình, đất) và những biện pháp nuôi rừng. Vì thế, để xác định nhanh nguồn VLC, có thể xây dựng những mô hình dự đoán nguồn VLC dưới tán rừng dựa vào những yếu tố dễ đo đạc như tuổi rừng (A, năm), mật độ rừng (N, cây/ha), độ tàn che tán rừng (C), dạng địa hình (X1), loại đất (X2)... Mô hình dự đoán nguồn VLC (Y) có dạng: Y = f(N, C, A, X1, X2). Hình thái của mô hình dự đoán nguồn VLC được thăm dò bằng những thuật toán thống kê.

+ Xác định hệ số bắt cháy của vật liệu cháy
Khả năng bắt cháy của VLC và tính khốc liệt của cháy rừng phụ thuộc chặt chẽ không chỉ vào điều kiện khí hậu (T, M, R,...), mà còn vào độ ẩm VLC (RVLC) và khối lượng VLC khô (m1). Nói khác đi, khả năng bắt cháy của VLC = f(T, M, R, m1...). Khả năng bắt cháy của VLC cũng có thể xác định thông qua chỉ số khô của VLC (K). Giá trị K biểu thị tỷ lệ giữa khối lượng VLC khô (m1) và tổng khối lượng VLC (M), nghĩa là 

K =  EQ \F(m1,M) 






(7)

Vì giá trị m1 và M có thể thay đổi theo thời gian (t, ngày), nên giá trị K cũng thay đổi theo thời gian hay K = f(t). Mặt khác, tùy theo kiểu rừng, tuổi rừng, kiểu VKC, chỉ số K cũng có thể nhận những giá trị khác nhau vào cùng một thời điểm trong mùa cháy rừng. Do đó, xác định quy luật biến đổi của chỉ số K theo thời gian trong mùa cháy rừng tùy theo kiểu rừng, tuổi rừng và kiểu VKC là một việc làm cần thiết. Khi biết chỉ số K, có thể phân chia cấp nguy cơ cháy rừng.
Bước 3. Xây dựng những hàm phân cấp nguy cơ cháy rừng

Trình tự tính toán như sau:

+ Trước hết, chọn 6 biến ban đầu (T, M, R, D, m, K) để xây dựng mô hình dự đoán cấp nguy cơ cháy rừng.

+ Tiếp theo, xây dựng những hàm lập nhóm tuyến tính Fisher từ 6 biến ban đầu (T, M, R, D, m, K) dưới các dạng mô hình từ 1-5. Những hệ số của hàm lập nhóm tuyến tính Fisher được xác định theo phương pháp lập nhóm. 
+ Sau đó, căn cứ vào tỷ lệ % thành công của việc phân loại theo các mô hình từ 1-5 để quyết định ý nghĩa của các hàm phân loại. Nếu hàm lập nhóm nào có số trường hợp phân loại thành công (ngày trong mùa cháy) đạt 90% trở lên, thì hàm lập nhóm đó sẽ được sử dụng để phân chia 5 cấp nguy cơ cháy rừng từ I – V. 
Trong thực tế, việc đo đạc cả 6 biến dự đoán là một công việc khó khăn, tốn nhiều thời gian và nhân lực. Do đó, việc chọn ra những biến phân loại hữu ích nhất từ 6 biến dự đoán để xây dựng hàm phân cấp nguy cơ cháy rừng là cần thiết. Điều này có thể được thực hiện bằng phương pháp chọn biến từng bước (Stepwise method). Công cụ tính toán là phần mềm thống kê SPSS 10.0.

Để thấy được ưu điểm và thiếu sót của những hàm lập nhóm tuyến tính Fisher, có thể so sánh những kết quả phân cấp cháy rừng theo hàm lập nhóm với phương pháp phân loại của Nexterov (1939). 
Bước 4. Đánh giá hiệu quả của những phương pháp xử lý vật liệu cháy
Hiệu quả của những phương pháp xử lý vật liệu cháy được đánh giá theo những chỉ tiêu sau đây (Dự kiến):
+ Tình trạng rừng sau khi xử lý VLC

+ Chi phí lao động, tiền vốn trong phòng chống cháy

+ Phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp phòng chống cháy rừng

Một số lưu ý

· Theo tôi, đề tài cần phải trả lời rõ những câu hỏi sau đây:

1. Những nguyên nhân nào gây ra cháy rừng; trong đó nguyên nhân nào là chủ yếu?

2. Kết cấu của VLC thay đổi theo loại rừng và tuổi rừng như thế nào? Vật liệu cháy được phân chia thành mấy nhóm? Việc phân nhóm các VLC có ý nghĩa gì?

3. Khối lượng VLC (tươi, khô, tổng số) thay đổi theo loại rừng, tuổi rừng và thời gian như thế nào? Độ ẩm VLC biến đổi theo thời gian theo quy luật như thế nào? 

4. Hệ số bắt cháy của VLC (K) biến đổi theo thời gian theo quy luật như thế nào?
5. Để phân cấp cháy, người ta đã dựa vào những biến dự đoán nào? Tại sao hệ số K có thể được sử dụng để phân chia cấp cháy? So với những phương pháp phân chia cấp cháy của Nexterov (1939), Phạm Ngọc Hưng (199?) và Bế Minh Châu (1995-1997)..., phương pháp phân chia cấp cháy theo hệ số K có ưu điểm và nhược điểm gì?
6. Tại sao hàm lập nhóm tuyến tính Fisher với nhiều biến dự đoán có thể được sử dụng để phân chia cấp cháy? So với những phương pháp phân chia cấp cháy của Nexterov (1939), Phạm Ngọc Hưng (199?), Bế Minh Châu (1995-1997) và phương pháp phân chia cấp cháy theo hệ số K, phương pháp hàm lập nhóm tuyến tính Fisher có ưu điểm và nhược điểm gì?

7. Những phương pháp xử lý vật liệu cháy nào mang lại hiệu quả cao nhất?
· Nếu những nội dung và phương pháp nghiên cứu phù hợp với đề tài, thì chủ nhiệm đề tài cần xem xét kỹ những số liệu cần phải thu thập. 
· Để xây dựng những hàm dự đoán VLC, cấp cháy..., thì số liệu phải thu thập theo những nguyên tắc của thống kê toán học. Vì thế, trong phần phương pháp nghiên cứu, tôi đã gợi ý cách thu số liệu để có thể áp dụng thống kê toán học trong xử lý số liệu. Ngoài ra, nếu thu đủ số liệu, chúng ta có thể ứng dụng GIS để xây dựng những bản đồ kỹ thuật số về cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho từng kiểu thảm thực vật.
· Trên đây chỉ là phần gợi ý của tôi để chủ nhiệm đề tài tham khảo. Riêng phần tổng quan tài liệu tôi sẽ góp ý sau. Theo tôi, điều căn bản nhất là thu thập dữ liệu sao cho làm rõ mục tiêu của đề tài và trả lời rõ một số câu hỏi trên đây.
· Sau khi đọc đề cương chỉnh sửa này, Hương có thể cho tôi biết ý kiến của mình.
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